
 

 

      

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số:           /BC- SYT 
V/v Báo cáo kết quả xếp cấp Chuyên 

môn kỹ thuật cơ sở  khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền Sở Y tế 

 

        Bình Phước, ngày        tháng       năm 2025 

Kính gửi: Cục quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 52/KCB-QLCL&CĐT ngày 10/01/2025 của Cục 

Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế về việc công khai kết quả và điểm chấm xếp 

cấp của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Sở Y tế tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả xếp cấp của tất cả các bệnh viện 

theo thẩm quyền được phân công, cụ thể như sau: 

Ngày 16/12/2024, Tổ thẩm định Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế được thành lập Quyết định số 970/QĐ-SYT ngày 14 

tháng 10 năm 2024 đã tiến hành họp xếp cấp căn cứ theo hồ sơ đề nghị xếp cấp của 

các đơn vị, các thành viên Tổ xếp cấp đã triển khai chấm điểm theo tiêu chí và nội 

dung đánh giá quy định tại Phụ Lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số 

điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

Kết quả, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã thẩm định và ban hành Quyết định xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật cho 16 đơn vị là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền Sở Y tế, mức xếp cấp: Mức Cơ bản . Sở Y tế ghi nhận 01 Bệnh viện tư nhân 

trên địa bàn tỉnh  được Bộ Y tế ban hành quyết định tạm xếp cấp mức cơ bản. 

Sở Y tế gửi Bảng 1, Bảng 2 báo cáo cụ thể đính kèm 

Sở Y tế đã cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm chatluongbenhvien.vn. và 

đăng tải công bố trên Website Sở Y tế Bình Phước qua đường link:  

https://binhphuoc.gov.vn/vi/syt/van-ban-cong-bo/  

Sở Y tế kính báo cáo Cục quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế ./. 

 
 

Nơi nhận:  
 

GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- BHXH tỉnh; 

- Giám đốc; 

- Các PGĐ SYT;  

- Các cơ sở KCB trên địa bàn; 

- Các phòng chức năng; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(Cúc). 
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Bảng 1: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

STT 
Tên Bệnh viện, TTYT có 

giường bệnh 

Địa chỉ Số điểm của  

Hội đồng 

thẩm định 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Hạng Bệnh 

viện Đã xếp 

trước 

01/01/2025 

Tuyếnchuyên 

môn kỹ thuật 

đã xếp 

1 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

42/100 

 

x II Tỉnh 

2 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TỈNH BÌNH 

PHƯỚC 

Hẻm 21, đường 

Nguyễn Huệ, Tân 

Thiện, Đồng Xoài, 

Bình Phước 

32/100 

 

x II Tỉnh 

3 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH 

PHỐ ĐỒNG XOÀI 

QL 14, Phường Tân 

Thiện, Thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

18/100 

 

x III Huyện 

4 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ 

CHƠN THÀNH 

Kp Trung Lợi, p 

Hưng Long, tx Chơn 

Thành, Bình Phước 

22/100 

 

x III Huyện 

5 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

HỚN QUẢN 

Khu phố 1, thị trấn 

Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước 

12/100 

 

x III Huyện 

6 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ 

BÌNH LONG 

Số 84, đường Phan 

Bội Châu, phường 

An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình 

28/100 

 

x III Huyện 



 

 

      

 

Phước 

7 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

LỘC NINH 

Khu phố Ninh Hòa, 

TT Lộc Ninh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

23/100 

 

x III Huyện 

8 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

BÙ ĐỐP 

Thị trấn Thanh Bình 

- Huyện Bù Đốp - 

tỉnh Bình Phước 

12/100 

 

x III Huyện 

9 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ 

PHƯỚC LONG 

Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, khu phố 

5, phường Long 

Thủy, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

26/100 

 

x III Huyện 

10 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

BÙ GIA MẬP 

Thôn Tân lập, xã 

Phú Nghĩa Huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước 

15/100 

 

x III Huyện 

11 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

BÙ ĐĂNG. 

Đường Lý Thường 

Kiệt, TT. Đức 

Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phước. 

23/100 

 

x III Huyện 

12 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

ĐỒNG PHÚ 

KP Tân Liên, TT 

Tân Phú, Đồng Phú, 

Bình Phước 

14/100 

 

x III Huyện 

13 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO Xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng, 
12/100 

 
x III Huyện 



 

 

      

 

SU PHÚ RIỀNG. tỉnh Bình Phước 

14 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU BÌNH LONG. 

69, Trần Hưng Đạo, 

KP Phú Hòa, 

Phường Phú Đức, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

13/100 

 

x III Huyện 

15 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH. 

Số 11 Nguyễn Trãi, 

khu phố Ninh 

Thuận, Thị Trấn Lộc 

Ninh, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

13/100 

 

x III Huyện 

 

Bảng 2: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y tế tư nhân 

 

STT 
Tên Bệnh viện, TTYT có 

giường bệnh 

Địa chỉ Số điểm 

của  Hội 

đồng thẩm 

định chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Hạng Bệnh 

viện Đã xếp 

trước 

01/01/2025 

Tuyếnchuyên 

môn kỹ thuật 

đã xếp 

1 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC. 

Ấp 3, xã Tiến Hưng, 

TP. Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

26/100 
 

x III Huyện 

2 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN 

Khu phố Mỹ Hưng, 

Phường Thành Tâm, 

Thị xã Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước 

Tạm xếp 

cấp  

 

x III Huyện 
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